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	     Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Cấp độ

thấp (TL)
	Cấp độ cao(TL)
	

	1. Chí công vô tư
	- Nhận biết được thế nào là  người chí công vô tư.

- Nhận biết được hành vi biểu hiện của chí công vô tư. 
	- Trình bày được  thế nào là chí công vô tự.


	- Hiểu đươc câu nói  thể hiện phẩm chất gì.

- Hiểu đươc câu tục ngữ “Công ai nấy nhớ, tội ai nấy chịu” nói đến phẩm chất nào.
	- Hiểu được vì sao phải chí công vô tư. Rèn luyện chí công vô tư như thế nào.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2
0,5

5%
	1/2
2

20
	2

0,5

5%
	1/2
1

10%
	
	
	5
4
40%

	2. Tự chủ
	- Nhận biết được biểu hiện thể hiện rõ tính tự chủ -Nhận biết được biểu hiện không tự chủ


	- Trình bày được  thế nào là tự chủ.
	- Hiểu được câu ca dao nói về phẩm chất đạo đức nào.
- Biết được khi đối diện với những lời đồn thổi không hay về mình, mình sẽ làm gì.
	- Lấy được ví dụ người có tính tự chủ.
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2
0,5

5%
	1/2
1

10
	2
0,5

5%
	1/2
1

10%
	
	
	5
3
30%

	3. Nghĩa vụ tôn trọng tài sản nhà nước và lợi ích công cộng. 
	-  Nhận biết được hành vi thể hiện sự vi phạm nghĩa vụ tôn trọng tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
- Nhận biết được tài sản thuộc lợi ích công cộng.
- Nhận biết được tài sản thuộc tài sản nhà nước.

- Biết được tài sản của nhà nước thuộc quyền sở hữu của ai.


	
	
	
	 
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	4
1
10%
	
	
	
	
	
	4
1
10%

	4. Dân chủ và kỉ luật
	 
	 
	
	
	- Biết chấp hành quy định, không vi phạm kỉ luật, giữ gìn trật tự vỉa hè, đường phố.
	
	

	Số câu

     Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	1

2

20%
	
	1
2
20%

	Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ %:
	9

5

50%
	5

3

30%
	1

2

20%
	15

10

100%
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ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
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I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) 
                    Hãy ghi vào giấy kiểm tra chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

Câu 1: Câu nói “Phải để việc công việc nước lên trên, lên trước việc tư, việc nhà” thể hiện phẩm chất gì?
        A. Tự chủ               B. Chí công vô tư.          C. Dân chủ                    D. Kỉ luật
Câu 2: Câu tục ngữ “Công ai nấy nhớ, tội ai nấy chịu” nói đến phẩm chất nào?
        A. Chí công vô tư               B. Dân chủ        C. Tự chủ                      D. Kỉ luật                                                 
Câu 3: Người chí công vô tư là người:
        A. Luôn có gắng phấn đấu vươn lên bằng tài năng, sức lực, trí tuệ để làm giàu cho bản thân.

        B. Luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích cộng đông.

        C. Luôn im lặng trước các hành động vụ lợi, cá nhân.

        D. Luôn giải quyết công việc theo lẽ phải, công bằng uất phát từ lợi ích chung
Câu 4: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của chí công vô tư?
        A. Bỏ qua lỗi của nhân viên thân cận với mình

        B. Dành tiêu chuẩn ưu tiên cho con cháu

        C. Phê bình, góp ý cấp dưới mắc khuyết điểm.

        D. Bảo vệ ý kiến của người đã giúp đỡ mình.

Câu 5: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện rõ tính tự chủ?
        A. Luôn làm theo số đông.

        B. Không bị người khác làm ảnh hưởng, luôn hành động theo ý mình.

        C. Luôn tự nhắc mình, xem hết bộ phim hay sẽ làm bài tập.

        D. Từ chối lời rủ đi chơi của bạn thân để làm cho xong bài tập

Câu 6: Biểu hiện nào dưới đây không thể hiện tính tự chủ?
        A. Bình tĩnh tự tin trong mọi công việc

        B. Không chịu được ý kiến phê bình của người khác.

        C. Luôn cố gắng ôn tồn, nhã nhặn trong giao tiếp.

        D. Lễ độ, lịch sự, nhã nhặn trong mọi hoàn cảnh.

Câu 7: Câu ca dao “Dù ai nói ngả nói nghiêng/ Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”, nói về phẩm chất đạo đức nào?
        A. Nhân nghĩa                  B. Tự tin           C. Tự chủ                  D. Chí công vô tư

Câu 8: Khi đối diện với những lời đồn thổi không hay về mình, em sẽ làm gì để thể hiện sự tự chủ của bản thân?
        A. Bình tĩnh, lắng nghe, xem xét để xử lí đúng.

        B. Cố gắng truy tìm cho ra nguồn gốc và phải làm sáng tỏ mọi chuyện

        C. Tỏ ra hốt hoảng

        D. Vội tìm cách thanh minh với mọi người.

Câu 9: Hành vi nào sau đây theer hiện sự vi phạm nghĩa vụ tôn trọng tài sản nhà nước và lợi ích công cộng?
        A. Không lãng phí điện nước.      B. Lấy tiền nhà nước cho vay để lấy lãi cho mình.

        C. Trồng cây gây rừng.                 D. Tham gia lao động công ích.

Câu 10: Tài sản nào sau đây thuộc lợi ích công công?

        A. Đất đai.                B. Rừng núi            C. Sông hồ.                     D. Đường xá.

Câu 11: Tài sản nào sau đây thuộc tài sản nhà nước?
        A. Vùng trời             B. Bệnh viện          C. Trường học               D. Công viên

Câu 12: Tất cả những tài sản của nhà nước đều thuộc quyền sở hữu .... do nhà nước chịu trách nhiệm quản lí.
        A. công cộng                 B. tập thể            C. xã hội                           D. toàn dân
II. TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 13: (3 điểm) Em hiểu thế nào là chí công vô tư? Vì sao người có phẩm chất chí công vô tư lại được mọi người yêu quý, tin cậy? Học sinh cần rèn luyện phẩm chất chí công vô tư như thế nào?
Câu 14: (2 điểm) Em hiểu thế nào là tự chủ? Nêu ví dụ về người có tính tự chủ?

 Câu 15: (2 điểm) Tình huống:  Nhà bà H nằm trên mặt đường một phố lớn ở trung tâm Hà Nội. Mặc dù có quy định cấm để xe bừa bãi trên vỉa hè, nhưng bà H vẫn cho khách vào ăn sáng để xe kín khu vực viarhef trước cửa nhà bà. 
   Câu hỏi: a/ Em đánh giá như thế nào về việc lam của bà H?

                  b/ Nếu gia đình em ở trong hoàn cảnh như nhà bà H, em sẽ xử xự như thế nào?
                        .............................................. Hết ...........................................
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ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG  

NĂM HỌC 2019-2020

   Môn: Giáo dục công dân – Lớp 9
I.TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	D
	C
	D
	B
	C
	A
	A
	D
	A
	D


II. TỰ LUẬN: (7 điểm)

	CÂU
	NỘI DUNG ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 13

(3 điểm)


	* Chí công vô tư là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.
* Chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng xã hội, góp phần làm cho đất nước thêm giàu mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. 

Người có phẩm chất chí công vô tư sẽ được mọi người tin cậy và quý trọng.

* Học sinh rèn luyện chí công vô tư: Có thái độ ủng hộ, quý trọng người chí công vô tư, đồng thời dám phê phán những hành động vụ lợi cá nhân, thiếu công bằng trong giải quyết công việc.
	1

0,5
0,5
1

	Câu 14

(2 điểm)


	* Tự chủ là làm chủ bản thân. Người biết tự chủ là người làm chủ được những suy nghĩ, tình cảm và hành động của mình trong mọi hoàn cảnh, tình huống, luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin và biết tự điều chỉnh hành vi của mình.
* Ví dụ:-  Không nỏng nảy, vội vàng trong hành động.
             - Không đánh nhau trước mọi lời khêu khích….
	1

1

	Câu 15

(2 điểm)
	a/ Bà H không chấp hành quy định về cấm để xe trên vỉa hè, bà đã vi phạm kỉ luật về giữ gìn trật tự vỉa hè đường phố.
b/ HS đưa ra cách xử xự của mình.
	1

1


Chiềng Mung, ngày 23 tháng 9  năm 2019
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